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UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

-------------

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH 

TỰ HỌC VÀ ÔN TẬP TẠI NHÀ TUẦN 31
KHỐI 6
- Cha mẹ học sinh: Hàng ngày nhắc con học bài theo TKB và nội dung ôn tập

- Thầy cô giáo chủ nhiệm: Gửi nội dung ôn tập, phối hợp với CMHS dể đôn đốc học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp học tập

- Thầy cô giáo bộ môn: Hướng dẫn học sinh học tập theo TKB 

- Học sinh: Chăm chỉ học bài và làm bài đầy đủ.

- Kính mong các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh động viên, giúp đỡ để các con học sinh phát huy tinh thần tự học, giữ vững nề nếp, học tập hiệu quả. 

THÁNG  3  NĂM 2020
PHẦN 1: NỘI DUNG ÔN TẬP 

1. MÔN TOÁN 

Bài 1 (2 điểm). Cho biểu thức 
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 với  là số nguyên:

a) Số nguyên 
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 phải có điều kiện gì để 
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là phân số?

b) Tìm phân số
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Bài 2 (2 điểm). Tìm các số nguyên 
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sao cho các phân số sau có giá trị là số nguyên:


a) 
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Bài 3 (3 điểm). Tìm số nguyên x, biết

a,
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Bài 4 (2 điểm). Cho góc tù xOy và tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy

a) Có mấy góc được tạo thành?

b) Lấy 1 điểm M bất kì thuộc Oz. Điểm M có nằm trong góc xOy không?

Bài 5 (1 điểm): Chứng tỏ rằng P= 4a2+ 4a chia hết cho 8 với ∀a∈Z
2. MÔN NGỮ VĂN

Bài tập 1: 

        Cho đoạn văn sau:

“Thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.”

Câu 1: Đoạn văn trên nhắc đến nhân vật nào? Trích trong  văn bản nào? Do ai sáng tác? 

Câu 2: Nêu nội dung của đoạn trích bằng một câu văn.

Câu 3: Xác định các phó từ trong đoạn văn và phân loại chúng? 

Câu 4: Chỉ ra các hình ảnh so sánh trong đoạn văn, nêu cấu tạo và tác dụng của các hình ảnh so sánh đó? 

Câu 5: Viết đoạn văn khoảng 10 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật Dế Mèn.

Câu 6: Viết Viết khoảng 3-5 câu văn liên tiếp nêu bài học rút ra sau khi học xong văn bản này

Bài tập 2:

    Trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” (trích Dế mèn phiêu lưu ký) của nhà văn Tô Hoài có đoạn:

      “ Chưa nghe hết câu, tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài. Rồi, với điệu bộ khinh khỉnh, tôi mắng:

    - Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ! Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được. Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết!

       Tôi về, không một chút bận tâm.”

                                                                   ( Ngữ văn 6, tập 2, NXBGD-2008)

Câu 1: Đoạn văn trên gồm có mấy câu? Nó được kể theo ngôi kể thứ mấy? Ai là người kể chuyện? 

Câu 2: Xác định phó từ và cho biết ý nghĩa của phó từ đó trong câu đầu của đoạn trích.

Câu 3: Qua đoạn văn trên, em thấy nhân vật xưng « tôi » có nét tính cách gì ?

Bài tập 3:

   Đọc đoạn văn từ “Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ mắt…. đến "sương mù và khói sóng ban mai" và trả lời các câu hỏi:

Câu 1: Tìm những chi tiết thể hiện sự rộng lớn, hùng vĩ của dòng sông và rừng đước.

Câu 2: Trong câu “ Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông cửa lớn, xuôi về Năm Căn ” có những động từ nào chỉ cùng một hoạt động của con thuyền?  Nếu thay đổi trình tự những động từ ấy trong câu thì có ảnh hưởng gì đến nội dung được diễn đạt không? Nhận xét về sự chính xác và tinh tế trong cách dùng từ của tác giả ở câu này?

Câu 3: Tìm trong đoạn văn những từ miêu tả màu sắc của rừng đước và nhận xét về cách miêu tả màu sắc của tác giả.

Bài tập 4: Hãy miêu tả một cảnh đẹp ở quê hương em.

3. MÔN TIẾNG ANH 

A. PHONETICS
I. Choose the word which has a different sound in the part underlined.

	1. A. nothing
	B. then
	C. them
	D. those

	2. A. bathroom
	B. sixth
	C. thumb
	D. father

	3. A. please
	B. feature
	C. bear
	D. beat


II. Choose the word which has the stress pattern different from the others. 

	4.  A. festival
	B. relative
	C. fireworks
	D. cathedral

	5.  A. attractive
	B. handsome
	C. clever
	D. difficult


B. VOCABULARY AND GRAMMAR

III. Choose the correct answer to complete the sentences. Circle the letter A, B, C or D. 

1. The weather was nice 
it was a bit cold.
      A. and
B. but
C. so 
D. because

2. It was raining 
I took my umbrella.

A. Or
B. but                      C. so
D. although

3. We often play soccer with our friends in the park 
Sunday afternoon.

      A. in
B. at
C. with
D. on

4. __________do Thuy and Hoa go to the cinema? - Once a month.

      A. How long
B. When
C. How often
D. How many

5. The Red River is 
river in the North of Vietnam.

      A. longer
B. the longest
C. longest
D. the longer

6. _____________did you spend your holiday in Ha Noi? - One week

      A. How many
B. How much
C. How long
D. How often

7.  “How often are the Olympic games held?” 
_

	A. Every four years.
     B. Four years.
	C. In 2009
	D. Every year.

	8.   “Which sport is held in a ring?”  

	
	

	A. Swimming.
	B. Basketball.
	

	C. Sumo, bull fighting and boxing.
	D. Volleyball.
	

	9. 
is your favorite program?
	
	

	A. Where                 B. Which
	C. What
	D. Who


10. Last summer, we 
_ a good time in Ha Long Bay.

A. go
                        B. have
       C. had
         D. were

IV.  Circle the letter A, B, C or D for the incorrect words or phrases. Then correct them.

11. Many girls does aerobics at the weekend.                                             …………………
                  A     B                 C            D

12. Don’t jumping on the table! You will fall down.     
                              ……………..……

        A           B        C                            D    

V. Complete the sentences with the correct form of verbs.  

13. I don’t like that man because he often (laugh)..............................at me.
14. ……….your mother (drive) …………………you to school?

15. He ………..………(play) table tennis with his father at the moment.

16. I promise I (not be)……….…………late for school again.

D. READING.

VI. Read the passage carefully.


Da Nang has a population of nearly 800,000 people. The Han River flows through the city. The city part on the east bank is newer and more spacious. The city part on the west bank is more crowded. There are 5 bridges across the river. The Han River Bridge is the newest one now. 

The cost of living in Da Nang is the lowest in Central Viet Nam. Da Nang has many beaches. Among them, Non Nuoc Beach is one of the most beautiful beaches in the world. But walking in the streets on a summer afternoon is not a good idea in Da Nang. There are not many trees so there are not many shadows. It is often very hot at noon. 

Part 1: Decide if the statements are True (T) or False (F). 
........... 1. Da Nang has a population of nearly 800,000 people 

........... 2. There are 4 bridges across the Han river. 
........... 3. The Han River Bridge is the oldest 
........... 4. Da Nang has many beaches 

........... 5. There are many trees on the street.

Part 2: Part 2: Answer the questions.
6. How is the city part on the east bank?

…………………………………………………………………………………………

7. How many bridges across the river?

…………………………………………………………………………………………

8. What is the most beautiful beach in Da Nang?

…………………………………………………………………………………………

E. WRITING. 

VII. Put the words given in the right order to make complete sentences.

1. go/ does/ weekend/ on/ always/ fishing/ Nick?
..............................................................................................................................

2. every/ play/ day/ chess/ you/ do?

..............................................................................................................................

3. children/ to/ movies/ do/ the/ how/ go/ the/ often?

...............................................................................................................................

4. often/ video/ the/ games/ play/ Lucy/ afternoon/ in.

      ...................................................................................................................................

X. Rewrite the sentences without changing the meaning.

5. My brother plays football very well.
     My brother is ....................................................................................................

6. It’s not good for children to spend too much time watching television.


Children.....................................................................................................................

7.
Jim loves animals, so he likes to watch Animal programme.


Jim likes to watch Animal programme.....................................................................

8. Does your class have twenty-five students?

      Are ……………………………………………………………………………….…

4. MÔN LỊCH SỬ

Câu 1: (5 điểm) Nêu những lí do ra đời Nhà nước Văn Lang?

Câu 2: (5 điểm) Thành Cổ Loa được xây dựng vào thế kỉ III – II TCN ở  Âu Lạc đã có giá trị như thế nào về quân sự, kỹ thuật, chính trị và xã hội?

5. MÔN ĐỊA LÝ

Câu 1: Lớp vỏ khí được chia thành mấy tầng? Nêu vị trí, đặc điểm của tầng đối lưu.

Câu 2: Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào?

6. MÔN VẬT LÝ
Câu 1: Điền số thích hợp vào các chỗ trống sau đây:

a, 0,7m = …..dm         c, 10 lit = ……dm3
b, 400mm = …… m    d, 5 ml = ……cm3

Câu 2:  Treo một vật nặng vào 1 lò xo xoắn. Hỏi:

a, Vật tác dụng vào lò xo một lực kéo hay lực đẩy? 

b,  Lò xo có tác dụng lực lên vật không? Đó là lực gì?

c, Khi treo vật vào lò xo, vật không bị rơi xuống đất, khi đó có cặp lực nào cân bằng không? Đó là những lực nào?

Câu 3: Một bao xi măng có khối lượng 50kg.

a. Hãy tính trọng lượng của nó.

b. Để đưa bao xi măng này từ mặt đất lên tầng cao bằng ròng rọc cố định (coi khối lượng của sợi dây là không đáng kể) thì lực kéo có độ lớn ít nhất phải bằng bao nhiêu Niu-tơn?

7. MÔN CÔNG NGHỆ

Câu 1: Nêu tác hại của việc ăn thừa và thiếu chất đường bột?
Câu 2: Bạn A bị béo phì em sẽ khuyên bạn làm như thế nào để giảm cân?

8. MÔN SINH HỌC
Câu 1/ Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô với quả thịt? Hãy kể tên ba loại quả khô và ba loại quả thịt có ở địa phương em?

Câu 2/ Tại sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô ?

9. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Bài 1: Theo em, công dân và Nhà nước có mỗi quan hệ như thế nào?

Bài 2: Em thường xuyên tham gia giao thông bằng hình thức đi bộ, đi xe đạp, xe gắn máy, xe máy, xe ô tô....Hãy nêu những hiểu biết cyả em về những quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ.
PHẦN 2: HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
1. MÔN TOÁN 

	Bài 
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1
	a) n ≠ 1
b) 
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	1
1

	Bài 2
	a) n ∈ {0; 2; 4; 6}
b) n ∈ {-2; 0; 2; 4}
	1
1

	Bài 3
	a) x = 10
b) x = -2

c) x ∈ {-2; 2}

d) x = 0

e) x = 2

f)  x ∈ {-4; 2}
	0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	Bài 4
	a) Có 3 góc là góc xOy, góc xOz, góc zOy
b) Điểm M có nằm trong góc xOy
	1
1

	Bài 5
	P= 4a (a+1)
Chứng minh P chia hết cho 8 với ∀a∈Z
	0,5
0,5


2. MÔN NGỮ VĂN

Bài tập 1:

Câu 1:

- Đoạn văn trên nhắc đến nhân vật Dế Mèn. 

- Trích trong tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí.

- Tác giả Tô Hoài

Câu 2:

Nôi dung: Vẻ đẹp cường tráng của Dế Mèn

Câu 3:

- lên : chỉ kết quả và hướng

- qua: chỉ kết quả và hướng

- xuống: chỉ kết quả và hướng

- đã: chỉ thời gian

- được: chỉ khả năng

- rất: chỉ mức độ

- ra: chỉ kết quả và hướng

Câu 4: - Các hình ảnh so sánh:

	Vế A
	Phương diện so sánh
	Từ so sánh
	Vế B

	Những ngọn cỏ gẫy rạp
	
	Y như
	Có nhát dao vừa lia qua

	Hai cái răng
	Nhai ngoàm ngoạp
	Như
	Hai lưỡi liềm máy làm việc


-Tác dụng:  
+ Giúp cho người đọc dễ hình dung về ngoại hình cường tráng, tràn đầy sức sống của của nhân vật Dế Mèn. 

+ Thể hiện tài quan sát và miêu tả của nhà văn Tô Hoài

+ Làm cho câu văn sinh động, giàu giá trị biểu cảm

Câu 5:

- Viết đúng hình thức đoạn văn, đủ số câu

- Nôi dung nêu được cảm nhận của bản thân về nét đẹp, nét chưa đẹp của Dế Mèn

- Liên hệ bản thân

Câu 6: Bài học rút ra

- Biết khiêm tốn, không được kiêu căng, ngạo mạn

- Sống đoàn kết, thân ái, yêu thương mọi người

- Luôn biết giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn

Bài tập 2:

Câu 1: Đoạn văn trên gồm có 9 câu

Câu 2: 

	Phó từ
	Ý nghĩa
	Phó từ
	Ý nghĩa

	chưa
	Chỉ sự phủ định
	đã
	Chỉ quan hệ thời gian


Câu 3: Nhân vật “tôi” kiêu căng, không biết giúp đỡ người khác.

Bài tập 3:

Câu 1: Những chi tiết thể hiện sự rộng lớn, hùng vĩ của dòng sông, rừng đước:
Con sông rộng hơn ngàn thước;

Nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác;

Cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng;

Rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.

Câu 2: Các động từ có trong câu: thoát, qua, đổ ra, xuôi về. Không thể thay đổi trình tự các động từ trong câu vì như thế sẽ làm sai lạc nội dung, đặc biệt là sự diễn tả trạng thái hoạt động của con thuyền trong mỗi khung cảnh.

Thoát qua: con thuyền vượt qua một nơi khó khăn, nguy hiểm;

Đổ ra: con thuyền từ con kênh nhỏ ra dòng sông lớn;

Xuôi về: con thuyền nhẹ nhàng xuôi theo dòng nước ở nơi dòng sống êm ả.

Câu 3: Những từ miêu tà màu sắc của rừng đuớc: “màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ”. Những từ ngữ ấy chỉ cùng một màu xanh đã miêu tả các lớp cây đước từ non đến già.

Bài tập 4:

* Yêu cầu ;

1. Hình thức :

+ Thể loại : Tả cảnh

+ Bố cục rõ : Mở bài, thân bài, kết bài

+ Diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu thông thường.

- Nội dung :

+ HS chọn 1 trong những cảnh đẹp như : dòng sông, cánh đồng, đầm sen….

+ Làm nổi bật được vẻ đẹp của cảnh chọn tả.

Cụ thể:

1. Mở bài : Giới thiệu cảnh chọn tả.

2. Thân bài : Tả cảnh theo trình tự từ bao quát đến cụ thể.

3. Kết bài : Cảm xúc, suy nghĩ về cảnh đẹp
3. MÔN TIẾNG ANH 

A. PHONETICS
I. Choose the word which has a different sound in the part underlined.

    1. A
                2. D
    3. C
II. Choose the word which has the stress pattern different from the others. 

    4. D                5. C

B. VOCABULARY AND GRAMMAR

III. Choose the correct answer to complete the sentences. Circle the letter A, B, C or D. 

1. B        2. C       3. D
    4. C
     5. B      6. C      7. A
 8. C
    9. C
    10. C
IV.  Circle the letter A, B, C or D for the incorrect words or phrases. Then correct them.

11. Many girls does aerobics at the weekend.                                             ……do………
                  A     B                 C            D

12. Don’t jumping on the table! You will fall down.     
                       ……jump……...

        A           B        C                            D    

V. Complete the sentences with the correct form of verbs.  

13. laughs 
14. Does your mother drive……..?
15. is playing
16. won’t be

D. READING.
VI. Read the passage carefully. 
Part 1: Decide if the statements are True (T) or False (F). 

1. T           2. F          3. F          4.T         5. F
Part 2: Part 2: Answer the questions.

6. It is newer and more spacious.

7. There are 5 bridges across the river.

8. Non Nuoc Beach is one of the most beautiful beaches.
E. WRITING. 

VII. Put the words given in the right order to make complete sentences.

1. Does Nick always go fishing on weekend?
2. Do you play chess everyday?

3. How often do the children go to the movies?

4. Lucy often plays video games in the afternoon.

X. Rewrite the sentences without changing the meaning.

5. My brother is a good football player.
6. Children shouldn’t spend too much time watching television.

7. Jim likes to watch Animal programme because he loves animals.

8. Are there twenty-five students in your class ?
4. MÔN LỊCH SỬ

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Học sinh trả lời được những ý sau:

· Do sản xuất phát triển, cuộc sống định cư, sự xuất hiện các làng, chạ, bộ lạc. Các bộ lạc có sự gần gũi và liên minh với nhau. 
· Do nhu cầu đoàn kết tạo nên sức mạnh chống lại sự xâm lăng từ các thế lực ngoại tộc, ngoại bang.

· Xã hội có sự phân chia giàu nghèo, lâu dần tạo nên tầng lớp những người có nhiều của cải và tiếng nói hơn, chuyên lãnh đạo những người khác.

· Sự liên minh của các cộng đồng người trong việc trị thủy, phục vụ sản xuất nông nghiệp.
	1 điểm

1 điểm

2 điểm

1 điểm

	Câu 2
	Học sinh nêu được giá trị của Thành Cổ Loa:

· Thành Cổ Loa là một công trình kiến trúc to lớn vào thời điểm cách đây hơn 2000 năm, khi trình độ kĩ thuật chung còn rất thấp kém. 
· Về quân sự: thành Cổ Loa là một công trình kiến trúc độc đáo và sáng tạo của nhân dân Âu Lạc, có vai trò như một căn cứ quân sự lợi hại và là một vị trí phòng thủ kiên cố. 

· Về kỹ thuật: thành Cổ Loa còn thể hiện trình độ phát triển cao của nước Âu Lạc, được xem là một biểu tượng của nền văn minh Việt cổ. 

· Về chính trị: thể hiện quyền lực của nhà nước trung ương khi có thể huy động được nguồn lực lớn để xây thành. 

· Về xã hội: thể hiện sức mạnh của nhân dân, sự đoàn kết của dân cư Âu Lạc.
	1 điểm

1 điểm

1 diểm

1 điểm

1 điểm




5. MÔN ĐỊA LÝ

Câu 1:

*Lớp vỏ khí được chia thành 3 tầng: tầng đối lưu, tầng bình lưu, các tầng cao của khí quyển. 

*Tầng đối lưu: 

+ Vị trí: ở gần mặt đất, có độ cao trung bình đến 16km.

+ Đặc điểm: Luôn có sự chuyển động của không khí theo chiều thẳng đứng. Là nơi sinh ra các hiện tượng như mây mưa, sấm, chớp… Nhiệt độ giảm dần khi lên cao, trung bình cứ lên cao 100m, nhiệt độ giảm đi 0,60C

Câu 2:Thời tiết và khí hậu có điểm khác nhau là:

 *Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong một thời gian ngắn, thời tiết luôn luôn thay đổi.

 *Khí hậu là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương trong nhiều năm

6. MÔN VẬT LÝ

Câu 1: Điền số thích hợp vào các chỗ trống sau đây:

a, 0,7m = 7 dm         c, 10 lit = 10 dm3
b, 400mm = 0,4 m    d, 5 ml = 5 cm3

Câu 2:  

a, Vật tác dụng vào lò xo một lực kéo.

b,  Lò xo cũng tác dụng lực lên vật một lực kéo. Lực này còn gọi là lực đàn hồi của lò xo.

c, Khi treo vật vào lò xo, vật không bị rơi xuống đất, khi đó có 1 cặp lực cân bằng tác dụng lên vật. Đó là: Lực hút của Trái Đất (trọng lực) và lực kéo của lò xo (lực đàn hồi). 

Câu 3: 
Tóm tắt:

m= 50kg

a, P=?

b, Fk=?

Giải:

a, Trọng lượng của bao xi măng là:

          P = 10.m

· P = 10.50 = 500 (N)

b, Khi đưa vật lên cao bằng ròng rọc cố định thì lực kéo có độ lớn ít nhất bằng trọng lượng của vật. Vì vậy, trong trường hợp này, lực kéo bao xi măng có độ lớn ít nhất là:

Fk= P = 500N

Đáp số: a, P = 500N

              b, Fk= 500N

7. MÔN CÔNG NGHỆ

Câu 1: Nêu tác hại của việc ăn thừa và thiếu chất đường bột?

Trả lời:

*Ăn thừa chất đường bột

-Tăng trọng và béo phì vì lượng chất thừa đó sẽ biến thành mỡ.

-Dễ làm răng bị sâu nếu sau khi ăn không chải răng sạch và súc miệng vì chất đường bám vào làm hỏng men răng

*Ăn thiếu chất đường bột

-Bị đói mệt, cơ thể ốm yếu

-Thiếu năng lượng để hoạt động.

Câu 2: Bạn A bị béo phì em sẽ khuyên bạn làm như thế nào để giảm cân?

Trả lời:

Để giảm cần bạn A cần có chế độ ăn và tập thể dục như sau:

- Giảm chất đường bột, béo.

- Tăng rau xanh và hạt qủa.

- Tăng cường vận động.

8. MÔN SINH HỌC

Câu 1: Dựa vào đặc điểm của vỏ quả người ta có thể phân biệt

*Quả khô: Khi chín vỏ: khô, cứng, mỏng.

*Có thể chia quả khô thành 2 loại:

- Quả khô nẻ: Khi chín, vỏ quả tự tách ra được. Ví dụ: Quả bông, quả đậu Hà lan, quả điệp, quả nổ…

-Quả khô không nẻ: Khi chín, vỏ quả không tự tách ra được. Ví dụ: Quả me, quả thìa là, quả chò, quả lạc…

* Quả thịt: Khi chín mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả.

* Có thể chia quả thịt thành 2 loại:

-Quả mọng: Quả khi chín gồm toàn thịt quả. 

 
Ví dụ:Quả đu đủ, cà chua, chuối,….

- Quả hạch: Quả có hạch cứng bọc lấy hạt. 


Ví dụ: Quả xoài, cóc, mơ, táo,…

Câu 2:  Người ta phải thu hoạch đỗ xanh, đỗ đen trước khi chín khô là vì: Nếu để quả đỗ xanh, đỗ đen chín khô thì quả sẽ tự nẻ, hạt rơi xuống đất không thu hoạch được.
9. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Bài 1:

- Công dân và Nhà nước có mối quan hệ mật thiết với nhau

- Công dân có quyền và có nghĩa vụ đối với Nhà nước. Công dân được Nhà nước bảo vệ và bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

Bài 2:

- Những quy định của pháp luật đối với người đi bộ, đi xe đạp:

* Quy định đối với người đi bộ;

- Phải đi trên hè phố, lề đường,trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì phải đi sát mép đường. Người đi bộ chỉ được qua đường ở nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ…

* Đối với người đi xe đạp; Không đi xe dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng, không đi vào phần đường dành cho người đi bộ hoặc phương tiện khác, không sử dụng ô, điện thoại di động, mang vác và trở vật cồng kềnh, không buông cả 2 tay hoặc đi xe bằng  một bánh.

* Đối với trẻ em; Trẻ em dưới 12 tuổi không được đi xe đạp người lớn. Trẻ em dưới 16 tuổi không được đi xe gắn máy.

* Đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, xe máy

* Không được uống rượu, bia, dùng chất kích thích...

(Học trình bày những hiểu biết của các nhân trên thực tế hiểu biết của mình)
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